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Phụ lục VI
[bookmark: _Hlk232497563][bookmark: loai_2_name]TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số     /2026/TT-BGDĐT ngày …/…/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. TIÊU CHUẨN, TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC MỨC ĐỘ
I. MỨC ĐỘ 1
1. Tiêu chuẩn 1. Môi trường ngôn ngữ, truyền thông và dịch vụ hỗ trợ 
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	1.1. Có hệ thống nhận diện song ngữ Việt - Anh trên các biển hiệu chính, phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ và nội quy chung của Trung tâm. 
1.2. Các văn bản thông báo, kế hoạch năm học, tài liệu hướng dẫn học viên có phiên bản tiếng Anh đối với các hoạt động/chương trình liên quan. 
1.3. Có Góc tiếng Anh trực quan tại khu sinh hoạt chung; định kỳ tổ chức tối thiểu mỗi học kỳ 01 ngày hội ngôn ngữ (English Day/English Festival) không lấy điểm để tạo môi trường giao tiếp phi chính quy, không áp lực cho người học. 
1.4. Trung tâm có khả năng cung cấp dịch vụ hành chính, xác nhận hồ sơ, giấy tờ và tư vấn hướng nghiệp hỗ trợ người học bằng tiếng Anh hoặc song ngữ khi phát sinh nhu cầu. 

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ nội dung sử dụng song ngữ (Việt - Anh) trên bảng hiệu, website và thông tin hành chính công vụ ≥ 15%
1.2. Tần suất sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh thực hành theo các chủ đề gắn với kỹ năng thực tế cuộc sống 01 lần/tháng


Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và lồng ghép vi mô
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	2.1. Đối với hệ GDTX cấp THPT: Có lộ trình tổ chức giảng dạy môn Tiếng Anh trong chương trình chính khóa theo Chương trình GDTX cấp THPT ban hành kèm theo Thông tư của Bộ GDĐT, bảo đảm yêu cầu cần đạt; từng bước gỡ bỏ hoàn toàn tình trạng hổng kiến thức căn bản của người học. 
2.2. Đối với các trung tâm có tổ chức dạy các môn văn hóa (chương trình GDTX cấp THPT): Áp dụng bắt buộc kỹ thuật Lồng ghép vi mô vào kế hoạch bài dạy của các bộ môn văn hóa khác (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học) với thời lượng từ 3 đến 5 phút/tiết học theo 5 nguyên tắc: Ngắn gọn, Tự nhiên, Phù hợp trình độ, Không áp lực điểm số và Lặp lại có chu kỳ. 
2.3. Đối với hoạt động dạy nghề (hệ đào tạo nghề nghiệp tại các trung tâm GDNN-GDTX): Tích hợp bắt buộc các thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành vào chương trình giảng dạy, bài giảng và tài liệu thực hành. 
2.4. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn chung giữa giáo viên tiếng Anh và giáo viên dạy các môn văn hóa, môn nghề khác để thống nhất nội dung lồng ghép thuật ngữ song ngữ. 

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ tiết học các môn văn hóa có áp dụng hiệu quả kỹ thuật Lồng ghép vi mô thuật ngữ song ngữ ≥ 15%
2.2. Quy mô các chương trình Tiếng Anh nghề nghiệp thực hành (VESL) theo cụm ngành nghề (Dịch vụ - Khách sạn; Kỹ thuật sửa chữa ô tô/điện; Công nghệ thông tin,…) được đưa vào giảng dạy tích hợp giáo dục STEM và hướng nghiệp  áp dụng thí điểm cho ít nhất 01 nhóm ngành


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và tài nguyên học liệu truyền thống
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	3.1. Thư viện hoặc Tủ sách dùng chung được trang bị đủ các danh mục sách, truyện tranh song ngữ đơn giản, giáo trình và tài liệu tham khảo tiếng Anh phù hợp với trình độ thực tế của người học GDTX. 
3.2. Có phòng học bộ môn ngoại ngữ hoặc phòng học chuyên dụng được trang bị đầy đủ thiết bị nghe nhìn đạt chuẩn tối thiểu theo quy định hiện hành. 
3.3. Bố trí Khu vực tự học nghe nhìn (Physical listening corner) trang bị tai nghe, máy tính phục vụ học viên rèn luyện kỹ năng thực hành ngôn ngữ. 


	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Mức độ đáp ứng của thư viện/tủ sách học liệu tiếng Anh và tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng tiếng Anh đạt chuẩn tối thiểu
3.2. Tỷ lệ phòng học/địa điểm đào tạo (bao gồm cả các điểm trường phụ nếu có) được trang bị thiết bị nghe nhìn chuyên dụng phục vụ thực hành tiếng Anh đạt chuẩn tại trụ sở chính


Tiêu chuẩn 4: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại (trí tuệ nhân tạo - AI)
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	4.1. Có hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS hoặc nền tảng học tập số tương đương) để giao bài tập, theo dõi tiến độ tự học hằng tuần và lưu trữ hồ sơ học tập, học bạ số của học viên môn Tiếng Anh. 
4.2. Trung tâm xây dựng và duy trì hiệu quả Kho học liệu số mở riêng biệt (bao gồm bài giảng điện tử e-learning, video ngắn tương tác, tệp âm thanh nghe/phát âm, mã QR liên kết học liệu nhanh) phục vụ cho học viên tự học mọi lúc mọi nơi, đặc biệt ưu tiên giải quyết rào cản thời gian cho nhóm học viên đặc thù (người đi làm, vận động viên...). 
4.3. Áp dụng bắt buộc việc tập huấn và yêu cầu giáo viên sử dụng các công cụ Trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ giảng dạy bao gồm: MagicSchool.ai hoặc Eduaide.AI (soạn Kế hoạch giảng dạy nhanh); Curipod (thiết kế slide tương tác); Twee hoặc Diffit (thiết kế bài tập đọc hiểu phân hóa độ khó); CoGrader hoặc Brisk Teaching (hỗ trợ chấm bài và nhận xét viết); ELSA Speak hoặc GetPronounce (hỗ trợ luyện phát âm chuẩn bản xứ); Mizou (tạo Chatbot luyện hội thoại giao tiếp giả định). 

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ người học thường xuyên truy cập nền tảng số, LMS bằng tài khoản cá nhân để tự học tiếng Anh (tối thiểu 01 lần/tuần) ≥ 15%
4.2. Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh và giáo viên kiêm nhiệm sử dụng thành thạo các công cụ AI trong hoạt động soạn bài, thiết kế học liệu tương tác ≥ 30%


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ nhân sự và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	5.1. Đảm bảo đủ định biên hoặc định mức giáo viên tiếng Anh theo quy định; có cơ chế linh hoạt thỉnh giảng, liên kết đội ngũ giáo viên để bù đắp sự thiếu hụt cục bộ. 
5.2. Giáo viên dạy môn chuyên ngành bằng tiếng Anh phải đạt năng lực ngoại ngữ tối thiểu Bậc 4/6 và được bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy tích hợp nội dung và ngôn ngữ (CLIL). Giáo viên GDTX cấp THPT đạt tối thiểu Bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 
5.3. Vận hành hiệu quả Mô hình "01 giáo viên - nhiều trung tâm" phối hợp phương thức “Lớp học số”: Một giáo viên tiếng Anh giỏi ở vùng thuận lợi (Nhóm A) thực hiện giảng dạy trực tuyến đồng thời cho nhiều phòng học số ở vùng khó khăn (Nhóm B); tại các trung tâm Nhóm B bố trí cán bộ/giáo viên kiêm nhiệm tại chỗ đóng vai trò trợ giảng trực tiếp để quản lý nề nếp, hỗ trợ kỹ thuật và điều phối hoạt động tương tác. 
5.4. Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tối thiểu của học viên tốt nghiệp các hệ đào tạo tại Trung tâm phải bảo đảm phù hợp với Khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam. 

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Tỷ lệ cán bộ quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc) hoàn thành chương trình bồi dưỡng về năng lực số, năng lực quản trị dự án xã hội hóa đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ≥ 50%
5.2. Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tối thiểu của học viên tốt nghiệp hệ GDTX cấp THPT và Hệ đào tạo nghề nghiệp chuyên ngành Nhóm A: ≥ 40% học viên đạt Bậc 2/6; Nhóm B: ≥ 20% đạt Bậc 2/6
5.3. Tỷ lệ giáo viên/giảng viên chuyên ngành (không phải ngoại ngữ) đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 3/6 trở lên ≥ 10%


Tiêu chuẩn 6: Thu hút nguồn lực, xã hội hóa và sáng kiến đổi mới
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	
Tiêu chí bắt buộc 
(yêu cầu chung 
cho 3 mức độ)
	6.1. Tổ chức các hoạt động liên kết đào tạo, thu hút nguồn lực xã hội đóng góp thiết bị, học liệu và xây dựng môi trường sử dụng tiếng Anh. Có chính sách miễn, giảm học phí hoặc các lớp học chi phí thấp hỗ trợ đối tượng học viên yếu thế (hộ nghèo, dân tộc thiểu số). 
6.2. Vận dụng nghiêm ngặt cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP: Trung tâm chủ động xây dựng Đề án liên doanh, liên kết sử dụng tài sản công (phòng học trống, xưởng thực hành) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức các lớp tiếng Anh bổ trợ tự nguyện; thực hiện trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (tối thiểu 10% - 20% chênh lệch thu chi) để tái đầu tư trang thiết bị AI và phòng học thông minh; trích lập Quỹ bổ sung thu nhập để chi trả thu nhập tăng thêm cho giáo viên thỉnh giảng và cán bộ quản lý tham gia tổ chức lớp liên kết. 
6.3. Hợp tác chặt chẽ với các trung tâm ngoại ngữ tư thục đạt chuẩn hoạt động theo quy định của Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT để thực hiện cơ chế xã hội hóa nguồn nhân lực chất lượng cao (giáo viên nước ngoài, chuyên gia bản ngữ) và sử dụng các phần mềm công nghệ, bản quyền giáo trình quốc tế đã qua kiểm định tại Trung tâm công lập. 
6.4. Hằng năm, Trung tâm có ít nhất 01 báo cáo sáng kiến kinh nghiệm sư phạm, giải pháp cải tiến phương pháp giảng dạy tiếng Anh thực hành, xây dựng mô-đun VESL cụm ngành hoặc giải pháp lồng ghép tiếng Anh/ứng dụng AI thực tế hiệu quả được Sở GDĐT thẩm định công nhận. 

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Tổng giá trị nguồn vốn xã hội hóa và thiết bị công nghệ hỗ trợ thực tế (quy đổi ra tiền mặt) huy động được từ doanh nghiệp, tổ chức liên kết trong năm học ≥ 50 triệu đồng
6.2. Số lượng các thỏa thuận hợp tác quốc tế hoặc biên bản ký kết hỗ trợ thỉnh giảng giáo viên, cử tình nguyện viên ngoại quốc của các tổ chức giáo dục uy tín ký kết thành công 01 thỏa thuận


II. MỨC ĐỘ 2
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ nội dung sử dụng song ngữ (Việt - Anh) trên bảng hiệu, website và thông tin hành chính công vụ ≥ 35%
1.2. Tần suất sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh thực hành theo các chủ đề gắn với kỹ năng thực tế cuộc sống 02 lần/tháng


Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và lồng ghép vi mô
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ tiết học các môn văn hóa có áp dụng hiệu quả kỹ thuật Lồng ghép vi mô thuật ngữ song ngữ ≥ 35%
2.2. Quy mô các chương trình Tiếng Anh nghề nghiệp thực hành (VESL) theo cụm ngành nghề (Dịch vụ - Khách sạn; Kỹ thuật sửa chữa ô tô/điện; Công nghệ thông tin,…) được đưa vào giảng dạy tích hợp giáo dục STEM và hướng nghiệp  áp dụng thí điểm cho ít nhất 02 nhóm ngành


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và tài nguyên học liệu truyền thống
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Mức độ đáp ứng của thư viện/tủ sách học liệu tiếng Anh và tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng tiếng Anh đạt mức phong phú, đa dạng 
3.2. Tỷ lệ phòng học/địa điểm đào tạo (bao gồm cả các điểm trường phụ nếu có) được trang bị thiết bị nghe nhìn chuyên dụng phục vụ thực hành tiếng Anh ≥ 50% tổng số phòng học toàn hệ thống


Tiêu chuẩn 4: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại (trí tuệ nhân tạo - AI)
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ người học thường xuyên truy cập nền tảng số, LMS bằng tài khoản cá nhân để tự học tiếng Anh (tối thiểu 01 lần/tuần) ≥ 35%
4.2. Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh và giáo viên kiêm nhiệm sử dụng thành thạo các công cụ AI trong hoạt động soạn bài, thiết kế học liệu tương tác ≥ 60%


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ nhân sự và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Tỷ lệ cán bộ quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc) hoàn thành chương trình bồi dưỡng về năng lực số, năng lực quản trị dự án xã hội hóa đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ≥ 80%
5.2. Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tối thiểu của học viên tốt nghiệp hệ GDTX cấp THPT và Hệ đào tạo nghề nghiệp chuyên ngành Nhóm A: ≥ 60% học viên đạt Bậc 2/6; Nhóm B: ≥ 40% đạt Bậc 2/6
5.3. Tỷ lệ giáo viên/giảng viên chuyên ngành (không phải ngoại ngữ) đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 3/6 trở lên ≥ 20%


Tiêu chuẩn 6: Thu hút nguồn lực, xã hội hóa và sáng kiến đổi mới
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Tổng giá trị nguồn vốn xã hội hóa và thiết bị công nghệ hỗ trợ thực tế (quy đổi ra tiền mặt) huy động được từ doanh nghiệp, tổ chức liên kết trong năm học ≥ 1000 triệu đồng
6.2. Số lượng các thỏa thuận hợp tác quốc tế hoặc biên bản ký kết hỗ trợ thỉnh giảng giáo viên, cử tình nguyện viên ngoại quốc của các tổ chức giáo dục uy tín duy trì vận hành tốt 02 thỏa thuận


III. MỨC ĐỘ 3
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	1.1. Tỷ lệ nội dung sử dụng song ngữ (Việt - Anh) trên bảng hiệu, website và thông tin hành chính công vụ ≥ 60%
1.2. Tần suất sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh thực hành theo các chủ đề gắn với kỹ năng thực tế cuộc sống hằng tuần (04 lần/tháng)


Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo, tổ chức dạy học và lồng ghép vi mô
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	2.1. Tỷ lệ tiết học các môn văn hóa có áp dụng hiệu quả kỹ thuật Lồng ghép vi mô thuật ngữ song ngữ ≥ 60%
2.2. Quy mô các chương trình Tiếng Anh nghề nghiệp thực hành (VESL) theo cụm ngành nghề (Dịch vụ - Khách sạn; Kỹ thuật sửa chữa ô tô/điện; Công nghệ thông tin,…) được đưa vào giảng dạy tích hợp giáo dục STEM và hướng nghiệp  vận hành đồng bộ hệ sinh thái VESL kết hợp thực tập nghề sử dụng tiếng Anh tại doanh nghiệp


Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và tài nguyên học liệu truyền thống
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	3.1. Mức độ đáp ứng của thư viện/tủ sách học liệu tiếng Anh và tài liệu tham khảo chuyên ngành bằng tiếng Anh đạt chuẩn chất lượng cao, cập nhật liên tục 
3.2. Tỷ lệ phòng học/địa điểm đào tạo (bao gồm cả các điểm trường phụ nếu có) được trang bị thiết bị nghe nhìn chuyên dụng phục vụ thực hành tiếng Anh có 100% các phòng học và điểm đào tạo đều có thiết bị nghe nhìn


Tiêu chuẩn 4: Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại (trí tuệ nhân tạo - AI)
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	4.1. Tỷ lệ người học thường xuyên truy cập nền tảng số, LMS bằng tài khoản cá nhân để tự học tiếng Anh (tối thiểu 01 lần/tuần) ≥ 60%
4.2. Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh và giáo viên kiêm nhiệm sử dụng thành thạo các công cụ AI trong hoạt động soạn bài, thiết kế học liệu tương tác có 100% giáo viên làm chủ công nghệ AI


Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ nhân sự và người học
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	5.1. Tỷ lệ cán bộ quản lý (Giám đốc, Phó Giám đốc) hoàn thành chương trình bồi dưỡng về năng lực số, năng lực quản trị dự án xã hội hóa đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai có 100% cán bộ quản lý đạt chuẩn bồi dưỡng
5.2. Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ tối thiểu của học viên tốt nghiệp hệ GDTX cấp THPT và Hệ đào tạo nghề nghiệp chuyên ngành Nhóm A: ≥ 80% học viên đạt Bậc 2/6; Nhóm B: ≥ 60% đạt Bậc 2/6
5.3. Tỷ lệ giáo viên/giảng viên chuyên ngành (không phải ngoại ngữ) đạt năng lực ngoại ngữ Bậc 3/6 trở lên ≥ 30%


Tiêu chuẩn 6: Thu hút nguồn lực, xã hội hóa và sáng kiến đổi mới
	Tiêu chí
	Nội dung đáp ứng của tiêu chí

	Tiêu chí phân tầng
	6.1. Tổng giá trị nguồn vốn xã hội hóa và thiết bị công nghệ hỗ trợ thực tế (quy đổi ra tiền mặt) huy động được từ doanh nghiệp, tổ chức liên kết trong năm học ≥ 200 triệu đồng
6.2. Số lượng các thỏa thuận hợp tác quốc tế hoặc biên bản ký kết hỗ trợ thỉnh giảng giáo viên, cử tình nguyện viên ngoại quốc của các tổ chức giáo dục uy tín có từ 03 đối tác liên kết dài hạn trở lên


B. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
1. Tiêu chuẩn: Là nhóm yêu cầu lớn phản ánh một lĩnh vực cốt lõi trong việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai tại Trung tâm. 
2. Tiêu chí bắt buộc: Yêu cầu tối thiểu Trung tâm phải đáp ứng để được xem xét công nhận đạt chuẩn ở bất kỳ mức nào. 
3. Chỉ báo phân tầng: Chỉ số định lượng hoặc định tính dùng để xác định mức độ đạt được của cơ sở theo Mức 1, Mức 2 hoặc Mức 3. 
4. Môn học/mô-đun có sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy: Môn học hoặc mô-đun có ít nhất một phần nội dung, học liệu, hoạt động học tập, kiểm tra đánh giá hoặc tương tác sư phạm được thực hiện bằng tiếng Anh. 
5. Môn học/mô-đun được dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh: Môn học hoặc mô-đun mà ngôn ngữ chủ đạo trong giảng dạy, học liệu chính, giao nhiệm vụ và đánh giá là tiếng Anh. 
6. Người học thường xuyên truy cập nền tảng số bằng tiếng Anh: Người học có tần suất truy cập tối thiểu 01 lần/tuần trong ít nhất 01 học kỳ đối với các học liệu, học phần, chức năng hoặc giao diện tiếng Anh được cơ sở xác định và theo dõi. 
7. Nhóm A (Trung tâm có điều kiện thuận lợi): Các trung tâm thuộc khu vực đô thị, thành phố, vùng đồng bằng, các trung tâm kinh tế trọng điểm; có quy mô học viên đông, có khả năng tuyển dụng/huy động giáo viên thỉnh giảng và có hạ tầng CNTT tốt. 
8. Nhóm B (Trung tâm cần ưu tiên hỗ trợ): Các trung tâm thuộc vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; thiếu vắng giáo viên tiếng Anh cơ hữu và học viên có năng lực ngoại ngữ đầu vào rất thấp. 
9. Lồng ghép vi mô: Kỹ thuật tích hợp các nội dung tiếng Anh quy mô nhỏ, thời lượng ngắn (3-5 phút) vào các hoạt động giáo dục thường xuyên một cách tự nhiên, không làm thay đổi hay phá vỡ cấu trúc chương trình chính khóa hiện hành của các bộ môn văn hóa khác. 
II. QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ MINH CHỨNG VÀ PHÁP LÝ
Hồ sơ minh chứng phục vụ công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài việc triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai phải bảo đảm tính xác thực, hợp pháp, có hệ thống và phản ánh khách quan kết quả thực tế của cơ sở giáo dục. Hồ sơ minh chứng được tổ chức và lưu trữ theo các nhóm danh mục sau đây:
1. Nhóm minh chứng về Thể chế, Quản trị và Tài chính
- Các văn bản quy phạm nội bộ: Quyết định thành lập Ban chỉ đạo/Tổ công tác triển khai Đề án; Kế hoạch chiến lược giai đoạn và Kế hoạch hành động cụ thể theo từng năm học được cấp có thẩm quyền phê duyệt; các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề về tiến độ thực hiện Đề án.
- Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật; Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ sở giáo dục có cụ thể hóa định mức chi, cơ chế phân phối nguồn thu từ hoạt động đào tạo bổ trợ, tăng cường ngoại ngữ và các quyết định phê duyệt dự toán thu - chi tài chính hằng năm đối với hoạt động liên kết theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Nhóm minh chứng về Chương trình, Tổ chức dạy học và Đội ngũ
- Hồ sơ chương trình đào tạo: Đề cương chi tiết môn học/mô-đun tiếng Anh chuyên ngành; kế hoạch giáo dục của nhà trường; thời khóa biểu giảng dạy chính khóa và ngoại khóa.
- Kế hoạch bài dạy và hoạt động chuyên môn: Kế hoạch bài dạy môn Tiếng Anh; biên bản sinh hoạt của tổ/nhóm chuyên môn; các chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học đã triển khai.
- Kế hoạch bài dạy các môn văn hóa khác (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học...) có thể hiện rõ nội dung lồng ghép thuật ngữ song ngữ Việt - Anh, từ khóa chuyên ngành, tài liệu tham khảo song ngữ hoặc các hoạt động tương tác ngôn ngữ tích hợp theo phương pháp lồng ghép vi mô.
- Hồ sơ nhân sự và người học: Danh sách trích ngang đội ngũ nhà giáo (cơ hữu, thỉnh giảng, liên trường, chuyên gia nước ngoài); văn bằng, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nhà giáo đạt chuẩn theo quy định; hồ sơ kiểm tra, đánh giá định kỳ và kết quả đầu ra tiếng Anh của học viên/sinh viên.
3. Nhóm minh chứng về Chuyển đổi số, Hạ tầng và Học liệu
- Học liệu số và quản lý điện tử: Hồ sơ quản lý học viên trực tuyến, học bạ điện tử, sổ điểm điện tử; danh mục học liệu, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Anh (bản in và bản số hóa) được lưu trữ tại thư viện hoặc kho tài nguyên số của nhà trường.
- Hệ thống dữ liệu số tác nghiệp: Nhật ký hoạt động lớp học số; dữ liệu trích xuất về thời gian, tiến độ học tập và tần suất truy cập của người học trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS); báo cáo định kỳ hằng tháng/học kỳ của tổ chuyên môn về việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế bài giảng, xây dựng học liệu tương tác và hỗ trợ kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.
4. Nhóm minh chứng về Hợp tác, Liên kết và Ngoại khóa
- Hoạt động trải nghiệm và truyền thông: Ảnh chụp cảnh quan ngôn ngữ song ngữ trong khuôn viên (biển hiệu, bảng chỉ dẫn, bảng tin); ảnh chụp/video lưu trữ về các hoạt động của Câu lạc bộ tiếng Anh, Ngày hội ngoại ngữ (English Day), các cuộc thi hùng biện hoặc sân khấu hóa; bài viết, chuyên mục tiếng Anh trên website hoặc trang thông tin điện tử của nhà trường.
- Hồ sơ liên kết đào tạo: Các văn bản thỏa thuận, hợp đồng hợp tác liên kết đào tạo ngoại ngữ giữa cơ sở giáo dục với các trung tâm ngoại ngữ ngoài công lập hoặc đơn vị đối tác; hồ sơ năng lực pháp lý, giấy phép hoạt động của đơn vị đối tác; chương trình, giáo trình liên kết đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt cho phép lưu hành theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Hồ sơ hợp tác quốc tế: Bản ghi nhớ (MOU), thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các trường đại học, tổ chức quốc tế hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; hồ sơ các đoàn chuyên gia, tình nguyện viên quốc tế đến làm việc tại cơ sở.
5. Yêu cầu về tính pháp lý và hiệu lực của hồ sơ minh chứng
- Tất cả các văn bản, quyết định, kế hoạch, đề án phải được ban hành đúng thẩm quyền, có đầy đủ chữ ký, đóng dấu theo quy định hành chính hiện hành và phải còn hiệu lực pháp lý trong thời kỳ đánh giá.
- Các minh chứng dạng hình ảnh, video, dữ liệu số trích xuất từ phần mềm phải bảo đảm tính chân thực, có định vị thời gian, địa điểm rõ ràng và được xác nhận bởi người đứng đầu cơ sở giáo dục.
- Đối với các minh chứng định tính hoặc các số liệu trích xuất từ phần mềm tự động, cơ sở giáo dục phải có thuyết minh chi tiết về phương pháp thống kê, kiểm chứng dữ liệu kèm theo.
6. Ma trận hồ sơ minh chứng tối thiểu
Ma trận kết nối từng tiêu chuẩn với nhóm hồ sơ minh chứng quy định tại Mục IX. Mã minh chứng đánh theo cấu trúc MC-[tiêu chuẩn].[tiêu chí].[số thứ tự].
	Tiêu chuẩn
	Nhóm minh chứng (Mục IX)
	Danh mục minh chứng tối thiểu
	Mã minh chứng

	TC1. Môi trường ngôn ngữ, truyền thông và dịch vụ hỗ trợ
	Nhóm 1 (Thể chế – Quản trị) và Nhóm 4 (Hợp tác – Ngoại khóa)
	Hình ảnh hệ thống biển báo song ngữ; ảnh chụp giao diện/website song ngữ; kế hoạch truyền thông; lịch và biên bản sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh; biểu mẫu hành chính song ngữ
	MC-1.x.xx

	TC2. Chương trình, tổ chức dạy học và lồng ghép vi mô
	Nhóm 2 (Chương trình – Dạy học – Đội ngũ)
	Chương trình/kế hoạch giáo dục; kế hoạch bài dạy có nội dung lồng ghép vi mô; hồ sơ lớp VESL; thời khóa biểu; sản phẩm học tập của học viên
	MC-2.x.xx

	TC3. Cơ sở vật chất và tài nguyên học liệu
	Nhóm 3 (Chuyển đổi số – Hạ tầng – Học liệu)
	Danh mục đầu sách, học liệu song ngữ/tiếng Anh; sổ theo dõi mượn học liệu; ảnh phòng học, phòng nghe – nhìn, thư viện
	MC-3.x.xx

	TC4. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ (AI)
	Nhóm 3 (Chuyển đổi số – Hạ tầng – Học liệu)
	Bản trích xuất nhật ký (log) hệ thống LMS; danh sách tài khoản người học; biên bản tập huấn công cụ AI; ảnh hạ tầng CNTT
	MC-4.x.xx

	TC5. Đội ngũ nhân sự và người học
	Nhóm 2 (Chương trình – Dạy học – Đội ngũ)
	Văn bằng, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nhà giáo (Bậc 3/6, 4/6); chứng nhận bồi dưỡng CLIL; bảng thống kê chuẩn đầu ra của học viên
	MC-5.x.xx

	TC6. Thu hút nguồn lực, xã hội hóa và sáng kiến đổi mới
	Nhóm 1 (Tài chính), Nhóm 4 (Hợp tác – Liên kết) và Nhóm 5 (Yêu cầu pháp lý)
	Đề án liên doanh, liên kết (Nghị định 60/2021/NĐ-CP); hợp đồng tài trợ, xã hội hóa; hồ sơ hợp tác quốc tế; quyết định công nhận sáng kiến, giải pháp
	MC-6.x.xx


7. Phương pháp luận xác định tham số tỷ lệ phần trăm
Mọi tỷ lệ phần trăm tại phần chỉ báo phân tầng được tính theo công thức thống nhất P = (T / M) × 100%, làm tròn đến 0,1%. Bảng dưới đây quy định Tử số (T) và Mẫu số (M) cho toàn bộ chỉ báo định lượng của 06 tiêu chuẩn.
	Tiêu chuẩn
	Chỉ báo định lượng
	Tử số (T)
	Mẫu số (M)

	TC1
	Tỷ lệ sử dụng song ngữ
	Số biển báo, bài viết/thông báo, chức năng hiển thị song ngữ thực tế
	Tổng số biển hiệu, bài viết/thông báo, giao diện chức năng hiện có

	TC1
	Tần suất hoạt động/CLB tiếng Anh
	Số buổi sinh hoạt CLB, hoạt động tiếng Anh tổ chức trong năm học
	Số tuần học trong năm học (quy đổi tần suất/tuần)

	TC2
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